HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN NGỮ VĂN 6 –  BÀI 3- TUẦN 8
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Tri thức ngữ văn trang 60, 61
Tri thức đọc hiểu
Lục bát là gì?
- Lục bát là thể thơ có từ lâu đời của dân tộc Việt Nam. Một cặp câu lục bát gồm một dòng 6 tiếng (dòng lục) và một dòng 8 tiếng (dòng bát).

- Về cách gieo vần tiếng thứ sáu của dòng lục vần với tiếng thứ sáu của dòng bát kế nó, tiếng thứ tám dòng bát vần với tiếng thứ sáu của dòng lục tiếp theo.
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-Về ngắt nhịp: thơ lục bát thường được ngắt nhịp chẵn, ví dụ như 2/2/2, 2/4/2, 4/4,…

- Về thanh điệu: sự phối hợp thanh điệu giữa các tiếng trong một cặp câu lục bát được thể hiện như sau:
- Lục bát biến thể là thể thơ lục bát được biến đổi về số tiếng, cách gieo vần, cách ngắt nhịp, cách phối hợp bằng trắc trong các dòng thơ.
- Hình ảnh là một yếu tố quan trọng của thơ, giúp người đọc “nhìn” thấy, tưởng tượng ra điều mà nhà thơ miêu tả, cảm nhận qua các giác quan như thích giác, khứu giác, vị giác, thị giác, xúc giác. 

-Tính biểu cảm của văn bản văn học là khả năng văn bản gợi cho người đọc những cảm xúc như vui, buồn, yêu , ghét,…

Tri thức tiếng Việt
Lựa chọn từ ngữ phù hợp với việc thể hiện nghĩa của văn bản giúp diễn đạt chính xác và hiệu quả điều mà người nói (viết) muốn thể hiện.
VĂN BẢN 1. NHỮNG CÂU HÁT DÂN GIAN VỀ VẺ ĐẸP QUÊ HƯƠNG

	HĐ của thầy và trò
	Phần ghi bài của học sinh

	? Em đã bao giờ đi tham quan những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh ở Việt Nam chưa? 
Khi đi tham quan những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đó em có những cảm xúc và suy nghĩ gì?
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Cụm từ “vẻ đẹp quê hương” thường khiến em nghĩ đến điều gì?


	Chuẩn bị đọc
Cụm từ “vẻ đẹp quê hương” gợi ra cho em những khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp trên mọi miền đất nước.



	Giáo viên đọc

Học sinh đọc
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Chuyển giao nhiệm vụ: 

Bài ca dao 1 nhắc đến địa danh nào của đất nước ta?
Qua bài ca dao 1, hình ảnh kinh  thành Thăng Long hiện ra như thế nào trong tâm trí em ? 

Em hãy viết ra những gì em đã tưởng tượng được.
Những từ ngữ, hình ảnh nào của dòng ca dao giúp em có được những tưởng tượng đó?
_“mắc cửi” và “bàn cờ” tác giả muốn nó điều gì? .
(Tác giả dân gian miêu tả đường phố Thăng Long dọc ngang, ken dày như các sợi chỉ được mắc trên khung cửi dệt vải, như các ô trên bàn cờ.
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Phố Hàng Tre     Phố Hàng Mắm    Phố Hàng Than
- 13 câu đầu nhân vật trữ tình dẫn dắt dạo chơi qua ba mươi sáu phố phường của Hà Nội nói lên điều gì?
-5 câu cuối nói lên điều gì? Thể hiện qua những từ ngữ, hình ảnh nào?

Từ ngữ “người về nhớ cảnh ngẩn ngơ” thể hiện cảm xúc gì của tác giả?
Tác giả kể hàng loạt ba mươi sáu phố phường, em hãy cho biết tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? 
Hình ảnh kinh thành Thăng Long được gợi lên trong bài ca dao 1 có điều gì đặc biệt?
Những từ ngữ như “ phồn hoa thứ nhất Long Thành”, “người về nhớ cảnh ngẫn ngơ”, … đã góp phần thể hiện sắc thái cảm xúc gì của tác giả về đất Long Thành?

=(Hình ảnh kinh thành Thăng Long hiên lên với đầy đủ tên gọi của ba mươi sáu phố phường với những từ ngữ “phồn hoa thứ nhất Long Thành”, “người về nhớ cảnh ngẩn ngơ” đã góp phần thể hiện niềm tự hào về sự đông đúc, nhộn nhịp và tình cãm lưu luyến khi phải rời xa.

+ Bài ca dao số 2 đã nhắc tới những địa danh nào trên đất nước ta? Những địa danh đó gắn với những sự kiện nào trong lịch sử?

[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]



- Cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn chiến thắng giặc Minh.
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Gv giải thích thêm.

Qua bài ca dao thể hiện điều gì?

Em cảm nhận như thế nào về vẻ đẹp của vùng đất Bình Định qua bài ca dao 3? 

GV chiếu tranh cho HS xem và giải thích thêm


   Núi Vọng Phu                         Đầm Thị Nại

Xác định và nêu hiệu quả của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu lục bát “Bình Định có núi Vọng Phu/ Có đầm Thị Nại, có cù lao Xanh.”

Nêu tác dụng của phép điệp từ.
+ Qua đó, tác giả muốn thể hiện vẻ đẹp nào của quê hương đất nước?
+ Em hãy nhận xét về hình thức của bài ca dao có gì khác so với những bài ca dao khác?
(Lục bát biến thể.
 Tác giả đã giới thiệu địa danh nào trong bài ca dao số 3?
Bài ca dao giới thiệu vẻ đẹp gì của quê hương?

Từ “có” được sử dụng nhiều lần có tác dụng gì?

Em hãy chỉ ra đặc điểm của thể thơ lục bát thể hiện qua bài ca dao 3.

Số dòng thơ
Số tiếng trong từng dòng
Vần trong các dòng thơ
Nhịp của từng dòng thơ
+ Những hình ảnh “cá tôm sẵn bắt, lúa trời sẵn ăn” thể hiện đặc điểm gì của vung đất Tháp Mười?Từ ‘sẵn” được lặp lại 2 lần, em hãy cho biết tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?
+ Từ đó cho biết tình cảm của tác giả đối với vùng đất này?
 Những vẻ đẹp nào của quê hương được thể hiện xuyên suốt trong bốn bài ca dao trên là gì?

 Qua đó, tác giả dân gian thể hiện tình cảm gì với quê hương, đất nước? 

Dựa vào đâu, em nhận định như vậy?

(Dựa vào những hình ảnh, từ ngữ, biện pháp nghệ thuật được các tác giả dân gian thể hiện qua từng bài ca dao.


	I/ Trải nghiệm cùng văn bản

II/ Suy ngẫm và phản hồi
Kinh thành Thăng Long là nơi đông đúc nhộp nhịp với 36 phố phường buôn bán tấp nập. Những tên phố hiện lên thật đầy ấn tượng và có nét đặc trưng riêng.

- 13 câu đầu: niềm tự hào về 36 phố phường của Hà Nội.

-5 câu cuối nói lên sự đông đúc, nhộn nhịp của phố phường ở Hà Nội thể hiện qua các hình ảnh “phồn hoa”, phố giăng mắc cửi”, “đường quanh bàn cờ”.
(Thể hiện tình cảm lưu luyến khi phải rời xa vẻ đẹp của mảnh đất kinh đô.

(Nghệ thuật liệt kê.

Bài ca dao số 2

- Những địa danh lịch sử gắn với những chiến công oanh liệt của dân tộc:

+ Bạch Đằng: chiến công ba lần phá tan quân xâm lược trên sông Bặc Đằng.

+ Lam Sơn: cuộc khởi nghĩa chống quân Minh của người anh hùng Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn.

- Phép điệp từ “có” trong câu lục bát “Bình Định có núi Vọng Phu/ Có đầm Thị Nại, có cù lao Xanh.”

( Nhấn mạnh những nét đẹp đặc trưng của Bình Định và thể hiện lòng tự hào của tác giả dân gian về mảnh đất quê hương.

( Vẻ đẹp về truyền thống giữ nước của dân tộc.

Bài ca dao số 3
- Giới thiệu vùng đất Bình Định.

- Bài ca dao khắc họa vẻ đẹp của thiên nhiên, gắn với những chiến công lừng lẫy của nghĩa quân Tây Sơn, vẻ đẹp của lòng thủy chung, son sắt của người phụ nữ, vẻ đẹp của món ăn dân dã.
(- Điệp từ “có” vừa nhấn mạnh vừa thể hiện niềm tự hào của tác giả về mảnh đất quê hương.

-Số dòng thơ: 4 dòng ( 2 dòng lục có 6 tiếng, 2 dòng bát có 8 tiếng).
- Vần trong các dòng thơ: tiếng thứ 6 của câu lục hiệp với tiếng thứ 6 của câu bát (Phụ-cù; Xanh- anh- canh).

-Nhịp thơ dòng 1 nhịp 2/4, dòng 2 nhịp 4/4, dòng 3 nhịp 4/2, dòng 4 nhịp 4/4.

Bài ca dao số 4
- Điệp từ “sẵn” thể hiện sự trù phú về tôm cá, lúa gạo mà thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho Tháp Mười.
=> Thể hiện niềm tự hào về sự giàu có của thiên nhiên vùng Đồng Tháp Mười.

III. Tổng kết:
Qua bốn bài ca dao, đã thể hiện được vẻ đẹp của quê hương qua vẻ đẹp thiên nhiên, con người, truyền thống lịch sử đấu tranh, văn hoá của vùng đất.

 Qua đó tác giả thể hiện tình cảm, sự tự hào về quê hương, đất nước.



	
	


Phiếu học tập

Điền vào bảng sau ít nhất một từ ngữ, hoặc một hình ảnh độc đáo của mỗi bài ca dao và giải thích vì sao em chọn từ ngữ, hình ành ấy?

	Bài ca dao
	Từ ngữ, hình ảnh độc đáo
	Giải thích

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	


Học sinh tự làm vào tập câu 8 trong sách giao khoa trang 64.
VĂN BẢN 2
 VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TA







Nguyễn Đình Thi

- Phiếu học tập.

+ Phiếu số 1:
Em hãy xác định đặc điểm của thể thơ lục bát qua  bốn dòng thơ đầu.

           Việt Nam đất nước ta ơi

Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn

          Cách cò bay lả rập rờn

Mây mờ che đỉnh Trường Sơn Sớm chiều
	Tiếng

Dòng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Nhịp

	Câu 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	


       + Phiếu số 2
	
	Xác định
	Tác dụng
	Tình cảm của tác giả

	Những hình ảnh tiêu biểu
	
	
	

	Màu sắc
	
	
	

	Biện pháp tu từ
	
	
	


+ Phiếu học tập số 3
	
	Vẻ đẹp của con người Việt Nam


	Tác dụng của từ ngữ, hình ảnh thể hiện


	Biện pháp nghệ thuật

	Tình cảm của tác giả

	Vẻ đẹp thứ nhất
	
	
	
	

	Vẻ đẹp thứ hai
	
	
	
	

	Vẻ đẹp thứ ba
	
	
	
	

	Vẻ đẹp thứ tư
	
	
	
	


	

	Làm việc nhóm
Hãy chỉ ra một số từ ngữ, hình ảnh thể hiện tình cảm của tác giả đối với quê hương, đất nước.




	HĐ của thầy và trò
	Phần ghi bài của học sinh

	SGK/64
	Chuẩn bị đọc



	Giáo viên đọc

Học sinh đọc

Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

- Yêu cầu HS đọc SGK và trả lời câu hỏi.

- Nêu những hiểu biết của em về nhà thơ Nguyễn Đình Thi?

Chuyển giao nhiệm vụ
- Hướng dẫn cách đọc và yêu cầu học sinh đọc.
Học sinh thảo luận

1- Tám dòng thơ đầu giúp em hình dung gì về phong cảnh và con người Việt Nam?
2- Những dòng thơ này gợi cho em nghĩ đến đặc điểm nào của truyền thống dân tộc?
1-Tám dòng thơ này đã gợi cho em hình dung đến phong cảnh đất nước hữu tình có những cánh đồng lúa trải dài thẳng cánh cò bay, những dãy núi bồng bềnh trong mây.

Đất nước Việt Nam còn có những những người dân bao đời nay cần cù, chịu khó, vất vả một nắng hai sương trên đồng ruộng, Họ cũng chịu nhiều thương đau, trải qua bao cuộc chiến tranh ác liệt và những mất mát hi sinh.

2- Những câu thơ này gợi cho em nghĩ đến truyền thống anh hùng, anh dũng trong đấu tranh của nhân dân. Những người dân lành khi kẻ thù xâm lăng, họ sẵn sàng vùng lên chiến đấu để bảo vệ đất nước.
Bài thơ này thuộc thể thơ nào?

Thảo luận
1. Cặp câu thơ lục bát mỗi dòng có mấy tiếng?

2. Tiếng bằng là tiếng có dấu thanh gì?

3. Tiếng trắc là tiếng có dấu thanh gì?

4. Luật bằng trắc trong thơ lục bát?

5. Cách ngắt nhịp trong thơ lục bát?
- Phát phiếu học tập số 1 và giao nhiệm vụ:

Em hãy chỉ ra cách gieo vần và ngắt nhịp của bốn dòng thơ đầu bằng cách điền vào mô hình trong phiếu học tập số 1.
      Việt Nam đất nước ta ơi

Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn

          Cách cò bay lả rập rờn

Mây mờ che đỉnh Trường Sơn Sớm chiều
Tiếng

Dòng

1

2

3

4

5

6

7
8
Nhịp

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

*Lưu ý: Để nhấn mạnh ý, đôi khi câu thơ sẽ ngắt nhịp lẻ.

Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

- Chia nhóm.

- Phát phiếu học tập số 2 và giao nhiệm vụ:

Xác định

Tác dụng

Những hình ảnh tiêu biểu

Màu sắc

Biện pháp nghệ thuật
1. Tìm những từ ngữ thể hiện hình ảnh, màu sắc mà tác giả sử dụng để miêu tả cảnh sắc quê hương ?
2. Tác giả đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật gì khi tái hiện hình ảnh của cảnh sắc quê hương? 

3. Em có nhận xét gì về cảnh sắc quê hương? 

Phát phiếu học tập số 3 và đặt câu hỏi:

Vẻ đẹp con người VN

Từ ngữ, hình ảnh 

Biên pháp nghệ thuật
Vẻ đẹp 1

Vẻ đẹp 2

Vẻ đẹp 3

Vẻ đẹp 4

1.  Tìm và nêu tác dụng của hình ảnh, từ ngữ đặc sắc được dùng để khắc hoạ vẻ đẹp của con người Việt Nam trong đoạn thơ còn lại.
2. Tác giả đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật gì khi tái hiện hình ảnh của con người Việt Nam? 

3. Em có nhận xét gì về con người Việt Nam? 

Giáo viên: hướng dẫn học sinh tìm chi tiết trong bài thơ.

Học sinh: Đọc bài thơ trong sách giáo khoa và tìm chi tiết thể hiện vẻ đẹp của con người Việt Nam để hoàn thiện phiếu học tập.

- Phát phiếu học tập số 4


Hãy chỉ ra một số từ ngữ, hình ảnh thể hiện tình cảm của tác giả đối với quê hương, đất nước.


 Tình cảm của tác giả đối với quê hương, đất nước được thể hiện như thế nào trong văn bản? Hãy chỉ ra một số từ ngữ, hình ảnh thể hiện trực tiếp tình cảm ấy.

	I/ Trải nghiệm cùng văn bản
II/ Suy ngẫm và phản hồi
Tác giả:
- Nguyễn Đình Thi (1924 – 2003)

- Sinh ở Luông- phơ- ra- bang (Lào).

- Quê gốc: Hà Nội

- Ông là nghệ sĩ đa tài: làm thơ, viết văn, sáng tác kịch, âm nhạc.

-  Chủ đề quan trọng của ông là ca ngợi quê hương.
(Thể thơ: Lục bát

· Cách gieo vần: ơi-trời; hơn-rờn-sơn

· Cách ngắt nhịp: 

+ Câu 1 và câu 3: 2/2/2

+ Câu 2 và câu 4:  4/4

a/Vẻ đẹp thiên nhiên
- Hình ảnh: 

+ "biển lúa" 

+ "cánh cò".

+ "mây mờ".

+ "núi Trường Sơn".

+ "hoa thơm quả ngọt".

-> Gần gũi
- Màu sắc: 

+ Màu xanh của lúa, núi non, nền trời.

+ Màu trắng cánh cò, mây.

+ Màu của hoa thơm quả ngọt.

-> Tưoi sáng, rực rỡ

-  Biện pháp nghệ thuật: 

+ Ẩn dụ: Biển lúa

+ So sánh: Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn

·  Bức tranh thiên nhiên tươi đẹp, yên bình, mênh mông, khoáng đạt. Nền cảnh đặc trưng của Việt Nam.
b/Vẻ đẹp con người Việt Nam

- Chịu thương chịu khó:

+ “Mặt người vất vả in sâu”

+ "chịu nhiều thương đau".

+ "áo nâu nhuộm bùn." → Chăm chỉ, chân chất. → Màu sắc quen thuộc người nông dân Việt Nam.

+ "nuôi những anh hùng".

→ Chăm chỉ phục vụ chiến đấu và cuộc sống.

- Bất khuất anh hùng:

+ "Chìm trong máu lửa vùng đứng lên". → Biện pháp nói quá. → Không khuất phục trước khó khăn. 

+ "Đạp quân thù xuống đất đen". → Căm thù quân giặc.

- Hiền lành, ân tình, thủy chung:
+ Hiền lành: "hiền như xưa" → Người dân Việt Nam luôn hiền lành, chỉ khi đấu tranh mới kiên cường, bất khuất. 

+ Yêu nước → Đấu tranh vì dân tộc, đuổi quân xâm lược.

+ Chung thủy: "Yêu ai yêu trọn tấm tình thủy chung.".

- Tài năng:

+ "Trăm nghề trăm vùng".

+ "Dệt thơ trên tre".

→ Nghệ thuật: So sánh "Tay người như có phép tiên".

=(Con người Việt Nam nổi bật với vẻ đẹp giản dị, chịu thương, chịu khó cùng những phẩm chất tốt đẹp kiên cường, bất khuất, thủy chung và tài năng khéo léo.
c/Tình cảm của tác giả
+Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn,
+ Quê hương biết mấy thân yêu

· Ca ngợi, tự  hào về đất nước, quê hương

+Bao nhiêu đời đã chịu nhiều đau thương

+Mặt người vất vả in sâu

· Sự đồng cảm với những vất vả, hi sinh của người dân.
· Tình  cảm yêu mến, quý trọng với đất nước, dân tộc.

III. Tổng kết

 Nội dung

Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên cũng như con người Việt Nam.

 Nghệ thuật

Thể thơ lục bát kết hợp những biện pháp nghệ thuật so sánh, ẩn dụ, nói quá.





Từ ngữ, hình ảnh





Tình cảm của tác giả đối với quê hương đất nước.





Tình cảm của tác giả
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